ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH BÌNH ĐỊNH                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1609/QĐ-CTUBND                          Quy Nhơn, ngày 10 tháng 7 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000  

Công trình: Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu B)

          ((((((
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;  

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2005/TT-BXD ngày 19/8/2005 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng;  


Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 68/TT-SXD ngày 29/6/2006,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt thiết kế quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu B) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu B).
2. Vị trí và ranh giới quy hoạch xây dựng KCN: Thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, có giới cận như sau:

- Phía Bắc giáp: 
Khu cây xanh cách ly;
- Phía Nam giáp:
Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A);
- Phía Đông giáp: 
Núi Phương Mai;
- Phía Tây giáp: 
Đường vành đai phía Tây Khu kinh tế Nhơn Hội.

3. Quy mô quy hoạch xây dựng KCN và cơ cấu sử dụng đất: 

Tổng diện tích quy hoạch:


 
447ha.
Trong đó:

Đất xây dựng nhà máy xí nghiệp: 


330,23ha
(73,88%)

Đất trồng cây xanh sinh thái, vườn hoa: 

46,40ha
(10,38%)

Đất xây dựng công trình đầu mối HTKT:

4,63ha
(1,04%)

Đất giao thông: 





65,74ha
(14,70%)

4. Tính chất quy hoạch xây dựng: 

Quy hoạch xây dựng khu công nghiệp tập trung nằm trong Khu kinh tế Nhơn Hội với các nhóm ngành nghề chủ yếu như sau:

- Nhóm ngành công nghiệp điện, điện tử và công nghệ thông tin;
- Nhóm ngành công nghiệp hàng tiêu dùng;
- Nhóm ngành cơ khí chế tạo, sản xuất phụ tùng ôtô-xe máy, lắp ráp ôtô.
5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của đồ án:


	TT
	Các chỉ tiêu
	Đơn vị
	Quy hoạch

	1
	Quy mô lao động
	Người
	

19.000

	2
	Đất đai xây dựng 
	
	

	2.1
	Diện tích xây dựng toàn KCN
	ha
	447,0

	2.2
	Tỷ lệ chiếm đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp 
	%
	73,88

	2.3
	Mật độ xây dựng tối đa
	%
	60

	2.4
	Hệ số sử dụng đất tối đa
	Lần
	1,2

	2.5
	Tầng cao xây dựng
	Tầng
	Phụ thuộc dây chuyền công nghệ

	3
	Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
	
	

	3.1
	Giao thông
	
	

	-
	Mật độ đường giao thông toàn khu
	km/km2
	5,36

	-
	Tỷ lệ đất giao thông toàn khu
	%
	14,70

	3.2
	San nền
	
	

	-
	 Khối lượng đất đắp
	1.000 m3
	2.080

	- 
	 Khối lượng đất đào
	1.000 m3
	19.005

	3.3
	Chỉ tiêu cấp nước 
	m3/ha/ngđ
	20÷60

	3.4
	Chỉ tiêu cấp điện
	KW/ha
	100÷350

	3.5
	Mật độ đường ống thoát nước mưa
	m/ha
	68,76

	3.6
	Lượng nước thải  Khu công nghiệp 
	m3/ha/ngđ
	18÷36

	3.7
	Lượng rác thải  Khu công nghiệp 
	Tấn/ngày
	91



6. Tổ chức  không gian kiến trúc cảnh quan: Thực hiện theo nội dung thiết kế đô thị được lập kèm theo đồ án thiết kế quy hoạch.

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật và vệ sinh môi trường:

7.1. Quy hoạch giao thông:

7.1.1. Giao thông đối ngoại: 

- Tuyến phía Tây Khu công nghiệp có lộ giới 65m, dài 1.987m nối liền với cảng Nhơn Hội.

- Tuyến trung tâm KCN (đường trục Khu kinh tế Nhơn Hội) lộ giới 80m, dài 2.134,5m.

- Tuyến Đông – Tây trung tâm, lộ giới 41m, dài 2.363m. 

7.1.2. Giao thông nội bộ: Mạng lưới đường nội bộ KCN tổ chức theo dạng ô bàn cờ, có lộ giới 15m, 20m, 25m và 27m. 

7.1.3. Bãi và điểm đổ xe công cộng:

- Quy hoạch 03 bãi đổ xe có tổng diện tích 3,33ha.

- Quảng trường, nút giao thông, quy mô diện tích 1ha.

7.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật:

7.2.1.  San nền:

- Tại  khu vực xây dựng khu công nghiệp, cao độ thiết kế ≥3,5m.

- Sau khi cân bằng đào đắp tại chỗ,  khối lượng đất đào thừa khoảng 16,9 triệu m3 sẽ dùng để san lấp tạo mặt bằng cho Khu phi thuế quan.

7.2.2. Thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước mưa riêng.

- Lưu vực: Toàn khu vực có 03 lưu vực chính và 03 tuyến mương chính thoát ra đầm Thị Nại ở phía Tây khu công nghiệp.

- Mạng lưới: Dùng mạng lưới kết hợp gồm cống tròn, cống hộp, mương nắp đan, mương xây hở.

- Kết cấu: Mương nắp đan, mương xây hở xây bằng gạch, đá. Nắp đan, cống tròn, cống hộp xây bằng bê tông cốt thép.

7. 3. Quy hoạch cấp nước:

- Nhu cầu dùng nước: Giai đoạn đầu 9.000m3/nđ, dài hạn 25.000m3/nđ.

- Nguồn nước: Giai đoạn đầu sử dụng nguồn từ thành phố Quy Nhơn qua trạm bơm tăng áp tại chân núi Bảy Chín (tên gọi theo quy hoạch chung). Giai đoạn sau sử dụng nguồn từ dự án cấp nước khu vực phía Bắc Khu kinh tế Nhơn Hội.

- Hệ thống: Đường ống mạch vòng, bao gồm 11 vòng khép kín và các ống nhánh. Mạng đường ống có kích thước từ Ø100mm đến Ø400mm, tổng chiều dài 23.480m.

7.4. Quy hoạch cấp điện:

- Nhu cầu dùng điện: Tổng công suất yêu cầu là 52.218KW.

- Nguồn điện: Sử dụng trạm Nhơn Hội 2 (110/22KV), công suất 2 x 40MVA theo quy hoạch chung Khu kinh tế. Nguồn từ trạm 220/110KV Phú Tài tới.

- Lưới điện: Sử dụng nguồn điện áp 22KV đi nổi.

- Lưới điện chiếu sáng điện áp 0,4KV bố trí theo các trục đường, đi ngầm.

7.5. Thoát nước thải sản xuất:

- Mạng lưới đường ống thu gom: Xây dựng hệ thống cống tự chảy bằng bê tông cốt thép. 

- Trạm xử lý nước thải: Hệ thống thoát nước thải sản xuất đi riêng và sẽ được dẫn đến trạm tập trung để làm sạch (TLSNTCN1- vị trí theo quy hoạch chung). Nước thải sau xử lý đạt cấp độ B được dùng để tưới cây và dự phòng cứu hỏa. 

7.6. Cây xanh cách ly: Theo quy hoạch chung Khu kinh tế Nhơn Hội được duyệt, cây xanh cách ly được bố trí tại phía Tây và phía Bắc Khu công nghiệp có tổng diện tích khoảng 125ha (chiếm 11,6% trong tổng diện Khu công nghiệp Nhơn Hội) là phù hợp theo yêu cầu quy định (10%-15%). Riêng trong Khu công nghiệp (khu B) bố trí thêm các khu vực vườn hoa, cây xanh có diện tích 46,40ha chiếm 10,38%.

7.7. Quản lý chất thải rắn: Chất thải rắn trong sản xuất và sinh hoạt được thu gom về khu trung chuyển chất thải rắn tại phía Đông khu công nghiệp để vận chuyển đến khu xử lý chung của toàn bộ khu kinh tế.
8. Thiết kế đô thị: Thực hiện theo hồ sơ thiết kế nhằm các mục tiêu sau:
- Xây dựng khu kinh tế có chất lượng cao về cảnh quan và môi trường.

- Làm cơ sở quản lý xây dựng các công trình kiến trúc và cảnh quan theo quy hoạch.
9. Vốn đầu tư xây dựng HTKT: Dự kiến khoảng 527,41 tỷ đồng; trong đó  vốn ngân sách hỗ trợ theo chính sách hiện hành của tỉnh (khoảng 105,88 tỷ đồng).

10. Phân công thực hiện:  

- Phê duyệt thiết kế quy hoạch: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. 

- Thẩm định thiết kế quy hoạch: Sở Xây dựng Bình Định.

- Chủ đầu tư thiết kế quy hoạch: Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội.

- Đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch: Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn, Bộ Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này làm căn cứ để tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế kỹ thuật và giao đất theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.
Mọi thay đổi về giới hạn địa điểm, quy mô và nội dung quy hoạch phải thông qua Sở Xây dựng thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt mới được thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
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         Nguyễn Văn Thiện

